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 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy ghi lại phương án đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo những tấm kim loại bị nhiễm điện lên cao. Việc làm này có tác dụng gì?
        A. Làm cho nhiệt độ của phân xưởng luôn ổn định
        B. Làm cho ánh sáng trong phòng luôn phản xạ tốt

        C. Chúng hút các bụi bông vải trong xưởng làm cho không khí trong xưởng đỡ ô nhiễm
        D. Làm cho công nhân không bị nhiễm điện
Câu 2: Dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện?

A. Pin                                          B. Bóng đèn điện đang sáng

C. Đinamô lắp ở xe đạp              D. Acquy
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Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ, công thức tính U,I nào sau đây là đúng cho đoạn mạch
       A.  U=U1+U2             
       B.  I=I1+I2    

       C.  U = U1 = U2
       D.  I =I1 = I2
Câu 4: Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào sau đây là có lợi?
       A.Máy bơm nước.
       B. Bàn là
        C. Quạt điện.
          D. Bếp điện
Câu 5: Có 5 chất: Sứ , đồng, nhôm, vải khô, thước nhựa.
       A. Cả 5 chất trên đều dẫn điện.
    C. Sứ, vải khô, thước nhựa, đồng là chất cách điện.

       B. Đồng, nhôm là chất dẫn điện.       D. Cả 5 chất trên đều cách điện.
 Câu 6: Khi thấy một người bị điện giật, em sẽ chọn phương án nào trong các phương án dưới đây ?

       A. Ngắt ngay công tắc điện và gọi người đến cấp cứu

       B. Chạy đến kéo người bị giật ra khỏi dây điện

       C. Gọi điện thoại cho bệnh viện

       D. Bỏ chạy thật xa người bị điện giật

II.TỰ LUẬN  (7 điểm)
Bài 1 : Tìm hiểu về hệ thống điện ở nhà

a. Các thiết bị trong hệ thống điện ở nhà như bóng đèn, quạt điện, ti vi , tủ lạnh... hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 220V. Những thiết bị được mắc nối tiếp hay song song trong hệ thống điện ở nhà. Tại sao lại phải mắc như vậy ?
b. Tại sao ta không nên dùng nhiều thiết bị điện cùng một lúc trong giờ cao điểm ?

c.   Em hãy nêu hai phương án để hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm ?
Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:
a. Các Ampe kế trong mạch điện đo gì ?

b. Tìm hiệu điện thế đặt vào hai đầu Đ1và Đ2 khi biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song là 6V.
c.  Biết số chỉ của am pe kế A1 là 0,32A, của ampe kế A3 là 0,6A.Tính số chỉ của am pe kế A2                           
d.  Nếu đèn 1 bị hỏng thì ampe kế A3 chỉ 0,38A. Tính số chỉ của am pe kế A2  và nhận xét độ sáng của Đ2 so với lúc đầu ?
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I.  TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Mỗi câu 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	A,D
	B,D
	B
	A


II. TỰ LUẬN  (7 điểm):

     Bài 1 (3 điểm) 
a) Nêu được:  các thiết bị mắc song song                                                           0,5 điểm
                        Để Uđm= 220V các thiết bị hoạt động bình thường                     0,5 điểm
     b)  Trong giờ cao điểm có nhiều thiết bị điện được sử dụng làm hiệu điện thế bị sụt dưới 
U đm =220V                                                                                                                0,5 điểm                                                                                            

          Các thiết bị sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức sẽ nhanh bị hỏng. 
                                                                                                                                   0.5 điểm        

c) Hạn chế sử dụng một số thiết bị điện không cần thiết                                     0.5 điểm

      ví dụ: tivi, máy giặt, máy tính …                                                                    0.5 điểm
     Bài 2 (4 điểm):
     a) Trong mạch điện  ampe kế A1, A2  đo cường độ dòng điện qua đèn 1, đèn 2   0,5 điểm

                                                     A3 đo cường độ dòng điện của toàn mạch             0,5 điểm
    b) Mô tả được mạch điện:  Đ1 // Đ2                                                                       0,5điểm
           U1= U2 =U= 6V                                                                                                0,5điểm
   c)    Đ1 // Đ2                                                                                                             0,25 điểm
          I3= I1+ I2                                                                                                              0,25 điểm 


        (I2= I3 – I1= 0,6A - 0,32A = 0,28A                                                                    0,25 điểm
     Vậy số chỉ của A2 là 0,28A                                                                                     0,25 điểm
   d) Khi đó số chỉ của ampe kế A2 là 0,38A                                                                0,5 điểm
     Nhận xét: Đèn 2 sáng hơn lúc đầu                                                                          0,5 điểm
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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Kiểm tra các đơn vị kiến thức: Nhiễm điện do cọ xát, hai loại điện tích, nguồn điện, dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện, các tác dụng của dòng điện, mạch điện nối tiếp, mạch điên song song, sử dụng điện an toàn.

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng vật lý

- Giải bài tập mạch điện mắc nối tiếp và song song

3. Thái độ 
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I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Câu 1: Một cần trục nâng một thùng hàng có trọng lượng 600N lên độ cao 4,5m trong thời gian 12s. Công suất của cần trục là bao nhiêu?

A. 135W

 
B. 225W

  
C. 270W

      
D. 250W
Câu 2: Nếu chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì trường hợp nào sau đây có cơ năng?
A. Quả bóng bật ra từ xà ngang của khung thành

B. Quyển sách nằm yên trên mặt đất

C. Khinh khí cầu lơ lửng trên cao

D. Bóng đèn treo trên trần nhà

Câu 3: Chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không đổi?

A. Nhiệt độ


B. Nhiệt năng

C. Khối lượng

D. Thể tích
Câu 4: Về mùa lạnh, sờ tay vào tay nắm cửa bằng kim loại sẽ cảm thấy lạnh hơn khi sờ vào cánh cửa gỗ vì:
A. Nhiệt độ của tay nắm kim loại thấp hơn nhiệt độ của gỗ
B. Tay nắm cửa kim loại dẫn nhiệt từ tay ra nhanh hơn so với gỗ
C. Tay nắm cửa kim loại đã truyền lạnh vào tay ta, còn gỗ thì truyền nhiệt nóng vào tay ta.
D. Nhiệt độ của  tay ta thấp hơn nhiệt độ của gỗ và thấp hơn nhiệt độ của tay nắm cửa kim loại

II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: Trả lời các câu hỏi (3 điểm)

1. Tại sao khi giặt quần áo với nước  xà phòng nóng thì sạch hơn nước xà phòng lạnh?
2. Vào những ngày mùa đông mặc nhiều áo mỏng hay mặc một áo dày sẽ ấm hơn? Tại sao?

3. Tại sao ở các nhà máy, công xưởng người ta thường xây những cột ống khói rất cao?
Bài 2: Tình huống (1 điểm)

Hình vẽ dưới đây mô tả các hình thức truyền nhiệt và những hiểm họa mà một người lính cứu hỏa phải đối mặt tại hiện trường vụ cháy. Hãy cho biết hình thức truyền nhiệt tương ứng với các hình a,b,c ?
Bài 3: ( 4 điểm)
Một quả cầu bằng nhôm có khối lượng 700g đang ở 250C, biết nhiệt dung riêng của nhôm là C1= 880J/kg.K.
a. Nói nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K có ý nghĩa gì?

b. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng quả cầu trên đến 1500C?

c. Thả quả cầu trên ( đang ở 1500C) vào 2 lít nước ở 300C. Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ( coi chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau). Biết nhiệt dung riêng của nước C2 = 4200J/kg.K?
--------------------------------------- Hết-------------------------------------------
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